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NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                                              

          –     t         t  :  Ông Châu Văn Mỹ 

             :   Ôn   ùi Anh Tuấn      

Ông Lê Thanh Hùng 

-                   Ôn   â  Trấn Th nh  Th     T    n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa:    Vũ 

Thị Xuyên -  i   s t viên  

   y 06 th n  7 nă  2020  t i tr  s  T    n nhân  ân t nh      iêu   t    

phúc th     n   h i v   n h nh s  phú  th   th     s : 44/2020 T  T- S n  y 

08 th n  5 nă  2020   i v i  ị     Trần  h nh    ùn   ồn  ph           h n  

     ủ  các  ị     v   ị h i   i v i   n  n h nh s  s  th   s : 08/2020  S-ST 

n  y 10 th n  03 nă  2020  ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n   t nh     

Liêu. 

-                    , b           :  

1   ị    :  RẦ  K        sinh nă  1995; t i huyện  h      n   t nh 

     iêu   

Đ   TT: ấp XX   ã  TT    huyện  h      n   t nh      iêu; n hề 

n hiệp:     thuê; tr nh  ộ họ  vấn: 9 12;  ân tộ :  inh;  i i tính:    ; t n  i  : 

 h n ; qu   tị h: Việt    ;   n  n  Trần Văn    sinh nă  1965 v       uyễn 

Thị  h  sinh nă  1970; tiền  n; tiền s :  h n ;  ị     t i n   i (    ặt). 

2   ị    :    YỄ   Ă   , sinh nă  1995; t i huyện  h      n   t nh 

     iêu   

Đ   TT: ấp YY   ã  TT A  huyện  h      n   t nh      iêu; n hề 

n hiệp:     ruộn ; tr nh  ộ họ  vấn: 9 12;  ân tộ :  inh;  i i tính:    ; t n  i  : 

 h n ; qu   tị h: Việt    ;   n  n    uyễn Văn T  sinh nă  1950 v       uyễn 

Thị    sinh nă  1952; tiền  n; tiền s :  h n ;  ị     t i n   i (    ặt). 

3   ị    :    YỄ   R Ờ      sinh nă  1995; t i huyện  h      n   

t nh      iêu   

Đ   TT: ấp YY   ã  TT A  huyện  h      n   t nh      iêu; n hề 

n hiệp:     ruộn ; tr nh  ộ họ  vấn: 9 12;  ân tộ :  inh;  i i tính:    ; t n  i  : 

 h n ; qu   tị h: Việt    ;   n  n    uyễn Văn  1  sinh nă  1958 v     
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  uyễn Thị A  sinh nă  1963; tiền  n; tiền s :  h n ;  hân thân:    y 

30 11 2015  ị Tr  n  C n   n huyện  h      n   t nh      iêu    ph t h nh 

 hính       h nh vi   nh nh u;  ị     t i n   i (    ặt). 

4   ị    :    YỄ   OÀ      sinh nă  1997; t i huyện  h      n   

t nh      iêu   

Đ   TT: ấp ZZ   ã  TT    huyện  h      n   t nh      iêu; n hề 

n hiệp:     ruộn ; tr nh  ộ họ  vấn: 7 12;  ân tộ :  inh;  i i tính:    ; t n  i  : 

 h n ; qu   tị h: Việt    ;   n  n    uyễn    n   1  sinh nă  1976 v     

 â    ọ  D  sinh nă  1976; tiền  n; tiền s :  h n ;  ị     t i n   i (    ặt). 

-     ạ :  

1. Lê Thanh Tr  sinh nă  1991;  ị   h : ấp AA   ã  TT    huyện  h    

  n   t nh      iêu (    ặt)  

2. Lê Thanh Y  sinh nă  1991;  ị   h : ấp AA   ã  TT    huyện  h    

  n   t nh      iêu (vắn   ặt)  

          Ụ   : 

The      t i  iệu    tr n  hồ s  v   n v   iễn  iến t i phiên t    nội  un  v  

 n   ợ  t   tắt nh  s u:  

V    h  n  00  iờ 20 phút n  y 13 11 2017  s u  hi u n  r ợu    ã  h n  

Th nh Tây  thị  ã Gi  R i  Trần  h nh    iều  hi n  e    t   h    uyễn    n  

Đ,   uyễn Văn    iều  hi n  e    t   h    uyễn Tr ờn  V  i về nh   Khi về 

 ến Ủy ban nhân dân  ã  h n  Th nh Tây   thì  ặp   uyễn Duy  2 (    ẹ Trần 

Khánh L  êu  inh  i t      )   ú  n y   inh  iều  hi n  e    t   h y theo nhóm 

 ủ       Trần  h nh  ,   uyễn    n  Đ,   uyễn Văn  ,   uyễn Tr ờn  V và 

  uyễn Duy  2  h y  e  ến      ầu sắt qu   hợ Chủ Chí thuộ  ấp ZZ   ã  TT    

huyện  h      n   t nh      iêu th  thấy Lê Thanh Tr và Lê Thanh Y n ồi trên 

 ột  e    t   ậu  iữ   ầu. Do  h n  qu   ầu   ợ  nên    Đ     V v   2  ừn   e 

  i. Lê Thanh Tr n ồi trên  e hỏi “  y  iết t       i  h n ” Trần  h nh   tr   ời 

“ h n   iết”  Trận vẫn tiếp t   hỏi “  y  iết t       i  h n ”  Lúc này,   uyễn 

Duy L2 n hĩ Tr    t nh  hặn   ờn  nên  u n   e tiến  ến  ùn  t y   nh h i   i 

v    ặt  ủ  Tr   ị   nh  Tr v  Y       u n   e  Tr  ùn  t y   y  2 r   n hĩ Tr 

  nh  2  D    , Trần  h nh    ùn  t y ph i  ầ  th nh  i     i ( ậy vũ     hú ) 

 ánh Lê Thanh Y nhiều   i ( h n       ịnh trún  vị trí n  )    uyễn    n  Đ 

 ùn   ây thắt   n  quấn phần thân    v   nấ  t y ph i   nh Lê Thanh Y nhiều 

cái.  ị   nh Lê Thanh Y  ỏ  h y     uổi the    nh Y nhiều   i trún  v   n  ời  

Cùn   ú        uyễn Tr ờn  V  ùn  t y ph i  ầ  phần thân  ây thắt   n    nh 

làm phần  ầu  ằn   i     i trún  nhiều   i v   n  ời Lê Thanh Tr;   uyễn Văn 

B  ùn  t y ph i  ầ   ũ     hi     nh trúng Lê Thanh Tr nhiều   i  D   ị   nh  

Lê Thanh Tr và Lê Thanh Y  ỏ  h y về h  n  Ủy   n nhân  ân  ã  h n  Th nh 

Tây B. Lúc này,    Đ   , V và   uyễn Duy  2  ên  e  i về  Trong lúc L  iều 

 hi n  e  h  Đ  ịnh qu   ầu sắt về nh  thì Lê Thanh Tr từ phí  s u     Đ n ã 

 u n   ộ  ê t n      y s u     Đ  ứn   ậy   nh nh u  ằn  t y v i Tr  Thấy vậy, 

V        h y  ến thì Lê Thanh Tr  ỏ  h y  S u     V  ùn   ây thắt   n , B dùng 

n n     hi   qu y   i   nh Lê Thanh Y n ã  u n   ộ làm Y n ất   u th     Đ, V, 

   ên  e  i về.  
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Đến sáng ngày 13/11/2017 Lê Thanh Tr  ến C n   n  ã  h n  Th nh Tây 

   huyện  h      n   t nh      iêu tr nh     s  việ  và yêu  ầu             i 

t ợn   ây th  n  tí h  h    nh. 

   ạ  bả   ết luậ       đ         y về t ươ   tí   số 17/      ày 

25/01/2018 c    ru   tâ       y tỉ    ạ  L  u,  ết luậ  L        Y có các 

t ươ   tí     ư s u:  

Một sẹ   ổ   s u    i  ẳn  t y ph i   ột sẹ   ổ      i tr n   ẳn  t y ph i 

tỷ  ệ 08%  Gãy  ín 1 3    i    n  tr  ph i    n t t tỷ  ệ 06%  Gãy  ín    n  s ờn 

s  VI  ên ph i    n t t tỷ  ệ 03%  Tổn th  n  nh nh thần  inh tr  ph i tỷ  ệ 15%.  

Tỷ  ệ tổn th  n     th   ủ  Lê Thanh Y    th  n  tí h  ây r     29%  vật 

 ây th  n  tí h    vật tầy.  

 ạ  bả   ết luậ       đ         y về t ươ   tí   số 16/      ày 

25/01/2018      ru   tâ       y tỉ    ạ  L  u,  ết luậ  Lê Thanh Tr có các 

t ươ   tí     ư s u: 

Một sẹ      nh  ầu  tỷ  ệ 01%  vật  ây th  n  tí h    vật tầy. Một sẹ  r  h 

    ấy   u t    vùn   h   ph i tỷ  ệ 01%  Một sẹ     un    y ph i   ột sẹ    

s u trên  ẳn  t y ph i tỷ  ệ 01%  vật  ây th  n  tí h    vật tầy   ết s n  nề vùn  

  nh  ầu  th i    n  ph i: Tỷ  ệ tổn th  n     th   ủ   ị h i Lê Thanh Tr do 

th  n  tí h  ây r     03%.  

 ạ  bả   ết luậ       đ    số 2631/ 54    ày 23/7/2018     P â  v ệ  

KHHS tạ   PH M  ết luậ :  

- C   hế h nh th nh th  n  tí h  ủ   ê Th nh Y: Th  n  tí h  ãy  ầu    i 

   n  tr   ẳn  t y ph i   ãy    n  s ờn VI  ên ph i    vật t y t    ộn  tr   tiếp 

t   r   Th nh  i     i   ũ     hi   ( ẫu vật   i  i    ịnh) nếu t    ộn  tr   

tiếp v i      ủ   nh  ây r    ợ  tổn th  n   ãy  ầu    i    n  tr   ẳn  t y ph i 

v   ãy    n  s ờn VI  ên ph i  Dây thắt   n   h n   ây r    ợ  th  n  tí h trên  

- C   hế h nh th nh th  n  tí h  ủ  Lê Thanh Tr: Mũ     hi     ây thắt 

  n  nếu   n phần  ầu  ằn   i     i ( ẫu vật   i  i    ịnh) t    ộn  tr   tiếp 

phần  ầu  ằn   i     i  ây r    ợ  tổn th  n   h  n n nhân nh     t  tr n   iấy 

 hứn  nhận th  n  tí h v   iấy y  hứn   ủ   n  Lê Thanh Tr. 

Kết luậ       đ    số 2119/ 45    ày 15/5/2018     P â  v ệ  KHHS tạ  

 PH M  ết luậ  (BL94): 

Dây thắt   n  ( hi   n phần  ầu), nón b o hi m là hung khí nguy hi m. 

T i   n  n h nh s  s  th   s  08 2020  S-ST n  y 10 03 2020  ủ  T    n 

nhân  ân huyện  h      n   t nh      iêu  ã tuyên:  

1  Tuyên     ị     Trần  h nh  ,   uyễn Văn  ,   uyễn Tr ờn  V, 

  uyễn    n  Đ  ph   tội“ ố ý  ây t ươ   tí  ”   

2  Căn  ứ  i      h  n 2 Điều 134;  i      s  h  n 1   h  n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58;  h  n 1 Điều 54 ;  h  n 3 Điều 7  ộ  uật h nh s   

X  ph t  ị     Trần  h nh   01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù   
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X  ph t  ị       uyễn Tr ờn  V 01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù    

X  ph t  ị       uyễn Văn   01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù    

X  ph t  ị       uyễn    n  Đ 01 ( ột) nă  tù    

Thời  i    hấp h nh h nh ph t   ợ  tính    từ n  y  ị      ị  ắt thi h nh  n  

 3  Về tr  h nhiệ   ân s : T  h phần yêu  ầu  ồi th ờn  thiệt h i    sứ  

 hỏe  ị  â  ph   th nh  ột v   n  h    hi  ị h i    yêu  ầu  

    i r    n  n   n tuyên về       vật  hứn    n phí h nh s  s  th   v  

quyền  h n      the  quy  ịnh  ủ  ph p  uật  

Ngày 20 3 2020       ị h i Lê Thanh Tr và Lê Thanh Y  h n      yêu  ầu 

tăn   ứ  h nh ph t   i v i      ị      yêu  ầu  ồi th ờn  thiệt h i    sứ   hỏe  ị 

 â  ph   v  yêu  ầu             i t ợn   ã    h nh vi   nh  ị h i  ún  n  ời  

 ún  tội v  hủy   n  n s  th m. 

   y 24 3 2020       ị     Trần  h nh  ,   uyễn Tr ờn  V và   uyễn 

Văn    h n       in  i   nhẹ h nh ph t v    ợ  h  n   n tre    ị       uyễn 

   n  Đ  h n       in   ợ   i   nhẹ h nh ph t   

T i phiên t   phú  th         ị     t  n uyện rút t  n  ộ nội  un    n 

 h n        ị h i Lê Thanh Tr vẫn  iữ n uyên yêu  ầu nh  nội  un    n  h n  

cáo.  

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh      iêu ph t  i u qu n  i  : Về thủ 

t   t  t n : Căn  ứ hồ s  v   n th    n  h n   ủ   ê Th nh Y là do Lê Thanh Tr 

t  viết     tên v  nộp  h  T    n  D      h n      ăn  ứ     e    t   i i quyết 

nội  un   h n       ủ   ê Th nh Y  T i phiên t         ị      ã t  n uyện rút 

t  n  ộ nội  un    n  h n     ;   t thấy  ây    s  t  n uyện  ủ       ị     nên 

 ề n hị  ội  ồn    t      nh  h    t    phú  th     i v i  h n       ủ       ị 

     Đ i v i yêu  ầu  ủ   ị h i     h n      ăn  ứ nên  ề n hị  ội  ồn    t    

 h n   hấp nhận yêu  ầu  Căn  ứ  i      h  n 1 Điều 355; Điều 356  ộ  uật t  

t n  h nh s    iữ n uyên   n  n h nh s  s  th   s  08/2020/HS-ST ngày 

10 03 2020  ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n   t nh      iêu   

  Ậ   Ị             : 

Trên    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã   ợc 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng xét x  nhận  ịnh nh  s u: 

[1] Về th  thức và thời h n kháng cáo: 

Đ i v i   n  h n       ủ   ê Th nh Y:   t thấy t i  iên   n về việ   h n  

     ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n   ập n  y 20 3 2020  ũn  nh   iên   n 

    việ  n  y 19 5 2020  ủ  T    n nhân  ân t nh      iêu th  hiện   n  h n  

     ủ   ê Th nh Y là do Lê Thanh Tr ( hú ruột  ủ   ê Th nh Y) t  viết v     tên 

    h n     s  ủy quyền  ủ   ê Th nh Y  Đồn  thời  t i  iên   n      inh n  y 

11 5 2020  ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n  th  hiện  ê Th nh Y  ã  h n  

  n    ị  ph  n  từ tr    tết 2019  D        n  h n       ủ   ê Th nh Y là 

 h n  phù hợp v i quy  ịnh  ủ  ph p  uật   h n    ợ   e    t   i i quyết the  

tr nh t  phú  th    



 5 

Đ i v i   n  h n       ủ  Lê Thanh Tr v       ị     Trần  h nh  , 

  uyễn Văn  ,   uyễn Tr ờng V,   uyễn    n  Đ  ún  về th  thứ  v  thời h n 

nên   ợ   ội  ồn    t     e    t  i i quyết the  tr nh t  phú  th     

 [2] Về nội  un  v   n: 

T i phiên t   phú  th         ị     Trần  h nh  ,   uyễn Văn  ,   uyễn 

Tr ờn  V,   uyễn    n  Đ th n  nhất thừ  nhận h nh vi ph   tội nh    n  n s  

th   s  08 2020  SST n  y 10 3 2020  ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n   

t nh      iêu  ã tuyên     D       ội  ồn    t    phú  th       ăn  ứ      ịnh 

v   n  y 13 11 2017       ị      ã    h nh vi  ùn  n n     hi      n 03 khúc, 

 ây thắt   n      ầu  ằn   i     i –    hun   hí n uy hi    ây th  n  tí h  h  

Lê Thanh Y v i tỷ  ệ th  n  tí h    29% v   ây th  n  tí h  h  Lê Thanh Tr v i 

tỷ  ệ th  n  tí h    03%   h  vậy   ấp s  th    ã tuyên         ị     ph   tội 

“C     ây th  n  tí h” the  quy  ịnh t i  i      h  n 2 Điều 134  ộ  uật h nh s  

   h  n t  n  ún  n  ời   ún  tội   ún  quy  ịnh ph p  uật  

[3] X t   n  h n       ủ   ị h i v       ị     :  

[3 1] Đ i v i nội  un    n  h n       ủ  Lê Thanh Tr:  

Về tr  h nhiệ  h nh s :  

Đ i v i yêu  ầu       tr  h nhiệ  h nh s    uyễn Duy  2 v   ột n  ời 

 h n  rõ nhân thân: qu  tr nh  iều tr   ã      ịnh rõ s  việ   iễn r  n  y 

13 11 2017  h   ồ          ị     v    uyễn Duy  2  Đồn  thời   ời  h i  ủ      

 ị       ủ    uyễn Duy  2  ũn  nh  n  ời      hứn   ều th  hiện v  việ   iễn 

r  n  y 13 11 2017  ồ     07 n  ời       ồ  04  ị      02  ị h i v    uyễn Duy 

L2     ời      hứn       ịnh  hi n he ồn    th   i r   e  v  thấy s  việ    nh 

nh u  tr n         ột th nh niên  h n  th    i    nh nh u   ời  h i  ủ  n  ời 

     hứn     h  n t  n phù hợp v i  ời  h i  ủ       ị       ủ    uyễn Duy  2. 

D       ội  ồn    t    phú  th    h n      ăn  ứ  hấp nhận nội  un   h n      

 ỏ  ọt tội ph   nh    n  h n       ủ   ị h i Lê Thanh Tr. 

 ị h i  h  rằn       ị        h nh vi    s t  yêu  ầu hủy  n s  th       iều 

tr  h nh vi  iết n  ời     h n      ăn  ứ    i  ẽ   hi      ị h i  ỏ  h y th       ị 

     ã  iều  hi n  e    t   i về nh   V  s u          ị h i  ã    h nh vi   n 

  ờn    hặn   nh      ị     nên   i    s  việ    nh nh u  ần 2  D       h n     

 ăn  ứ      ịnh      ị        h nh vi       iết n  ời nh  nội  un    n  h n      

 ủ   ị h i  ã nêu  

Về phần yêu  ầu  ồi th ờn    hắ  ph   hậu qu :  ăn  ứ v       t i  iệu    

tr n  hồ s  v   n th       ị      ã     hắ  ph    hi phí  iều trị  h       ị h i     

th     Lê Thanh Tr v i s  tiền    20 000 000  (h i    i triệu  ồn ) v   ê Th nh Y 

v i s  tiền    30 000 000  (      i triệu  ồn )  Đồn  thời  qu  tr nh  iều tr   truy 

t  v    t    s  th    ị h i  ều th  hiện rõ  h    iết  hi phí  iều trị        nhiêu 

nên  h   yêu  ầu  e    t  i i quyết  D      T    n  ấp s  th    ã t  h yêu  ầu 

 i i quyết  ân s     h  n t  n phù hợp v i quy  ịnh  ủ  ph p  uật   

  y   ị h i yêu  ầu T    n  ấp phú  th    e    t  i i quyết phần tr  h 

nhiệ   ân s      h n           ột v   n   ợ    t    s  th   v  phú  th   the  
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quy  ịnh t i Điều 27  ộ  uật t  t n  h nh s  v  Điều 17  ộ  uật t  t n   ân s    h  

nên  h n      ăn  ứ  hấp nhận   

[3 2] T i phiên t         ị     rút t  n  ộ nội  un    n  h n     :  ội  ồn  

  t    phú  th     t thấy  ây    s  t  n uyện   h  nên  hấp nhận yêu  ầu rút 

 h n       ủ       ị      D       ội  ồn    t    phú  th    h n   e    t nội 

 un   i   nhẹ h nh ph t v    nh  h  the  quy  ịnh t i Điều 342 v  Điều 348  ộ 

 uật t  t n  h nh s   

 h   ã phân tí h      ăn  ứ  hấp nhận t  n  ộ  ề n hị  ủ  vị  i   s t viên 

 iữ quyền   n  t  t i phiên t       iữ n uyên   n  n h nh s  s  th   s  

08 2020  SST n  y 10 3 2020  ủ  T    n nhân  ân huyện  h      n   t nh     

Liêu. 

N   i r     n  n s  th     n tuyên về       vật  hứn    n phí h nh s  s  

th       h n      h n        h n  n hị nên  ã    hiệu     ph p  uật    từ n  y 

hết thời h n  h n        h n  n hị  

[4] Về  n phí h nh s  phú  th  :         ị     t  n uyện rút  h n      t i 

phiên t   nên  h n  ph i nộp  n phí h nh s  phú  th   the  quy  ịnh t i  i     

 h  n 2 Điều 23   hị Quyết 326 2016 U TVQ 14 n  y 30 12 2016  ủ  Ủy   n 

Th ờn  v  Qu   hội  

V       ẽ trên   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ Điều 342;  h  n 1 Điều 348  ộ  uật T  t n  h nh s ; 

Đ nh  h    t    phú  th     i v i  h n       in  i   nhẹ h nh ph t v  

h  n   n tre   ủ       ị     Trần  h nh  ,   uyễn Tr ờn  V,   uyễn Văn   và 

  uyễn    n  Đ.  

Căn  ứ  i      h  n 1 Điều 355; Điều 356  ộ  uật T  t n  h nh s    h n  

 hấp nhận  h n      tăn  h nh ph t  yêu  ầu  ồi th ờn  thiệt h i    sứ   hỏe  ị 

 â  ph   v  hủy   n  n s  th    ủ   ị h i Lê Thanh Tr. 

Giữ n uyên   n  n h nh s  s  th   s  08 2020  SST n  y 10 3 2020  ủ  

T    n nhân  ân huyện  h      n   t nh      iêu  

1  Tuyên     ị cáo Trần  h nh  ,   uyễn Văn  ,   uyễn Tr ờn  V, 

  uyễn    n  Đ  ph   tội“ ố ý  ây t ươ   tí  ”   

2  Căn  ứ  i      h  n 2 Điều 134;  i      s  h  n 1   h  n 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58;  h  n 1 Điều 54 ;  h  n 3 Điều 7  ộ  uật h nh s   

X  ph t  ị     Trần Khánh L 01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù   

X  ph t  ị       uyễn Tr ờn  V 01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù   

X  ph t  ị       uyễn Văn   01 ( ột) nă  06 (s u) th n  tù   

X  ph t  ị       uyễn    n  Đ 01 ( ột) nă  tù   

Thời  i    hấp h nh h nh ph t   ợ  tính    từ n  y  ị      ị  ắt thi h nh  n  

3  Án phí h nh s  phú  th  :      ị     Trần  h nh  ,   uyễn Văn  , 

  uyễn Tr ờn  V,   uyễn    n  Đ  h n  ph i  hịu  n phí h nh s  phú  th     
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  n  n h nh s  phú  th      hiệu     ph p  uật    từ n  y tuyên  n  

              .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
  Nơ    ậ                                                             Ẩ  P    –      Ọ  P         
- V S D t nh      iêu (02   n); 

-  h n  hồ s  C n   n t nh      iêu (01   n); 

- TA D huyện  h      n  (08   n);  

- CQĐT huyện  h      n  (01   n);     (Đã   ) 

- Chi     T A  ân s  huyện  h      n  (01   n); 

- S  T  ph p t nh      iêu (1   n);  

- Các bị     (01   n);                                                                                       

-  ị h i  (01   n);                          âu  ăn  ỹ                 

-   u:  S  T S  T CT   
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